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Phụ lục II
​​​​NỘI DUNG RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ, ĐƠN GIẢN HÓA
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 29/01/2026

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)



I. Quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, sản phẩm và quy trình rà soát 

1. Quan điểm 
a) Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện đầu tư kinh doanh (ĐKKD), tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ và Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ Quy định cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu.
b) Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, động lực, mục tiêu của sự phát triển; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

c) Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

d) Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện TTHC, gắn với phân bổ nguồn lực và đề cao trách nhiệm thực thi của các cấp, các ngành trên địa    bàn tỉnh.

đ) Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm công khai, minh bạch và thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi tỉnh.
2. Mục tiêu

Tiếp tục rà soát, đơn giản hoá TTHC, TTHC nội bộ trong năm 2026 đạt mục tiêu:

a) Cắt giảm, đơn giản hoá hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hoặc mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy định chung chung, không cụ thể, không rõ ràng; bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ 100% điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

b) Cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC, 50% chi phí tuân TTHC chính so với năm 2024; 100% TTHC quy định tại quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng phải được công bố, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa;  100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp được thực hiện điện tử.

c) 100% TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến được tái cấu trúc quy trình; 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, bảo đảm minh bạch, giảm tối đa giấy tờ. 
d)100% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính         nhà nước. 
e) Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên cơ sở thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ trong các TTHC bằng việc khai thác hoặc sử dụng thông tin tương ứng từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 
g) 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và trong từng cơ quan hành chính nhà nước được rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, thời gian giải quyết, chi phí thực hiện và sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp với việc thực hiện tinh gọn, sắp xếp bộ máy, đồng thời bảo đảm thông suốt, hiệu quả.
3. Yêu cầu

a) Triển khai đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Bắc Ninh.

b) Bảo đảm thực hiện “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền” trong quá trình cắt giảm, đơn giản hóa TTHC.

c) Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa TTHC.

d) Gắn kết chặt chẽ việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

đ) Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, sự tham gia của các cấp, các ngành, chuyên gia, doanh nghiệp, tạo đồng thuận xã hội.

e) Thực hiện công khai, minh bạch kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC.


4. Sản phẩm 


- Phương án đơn giản hóa TTHC và sáng kiến cải cách TTHC do các cơ quan chuyên môn chủ trì soạn thảo trình UBND tỉnh phê duyệt phù hợp với chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.


- Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC của UBND tỉnh; các văn bản chỉ đạo và báo cáo kết quả rà soát của UBND tỉnh kèm theo Phương án được phê duyệt gửi Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.


- Các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC và sáng kiến cải cách TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh.

5. Quy trình rà soát TTHC

- Thực hiện theo hướng dẫn tại Chương V về rà soát, đánh giá TTHC và các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.
- Thực hiện đồng thời với việc rà soát, tái cấu trúc quy trình thực hiện TTHC theo quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung, biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. 
- Đối với việc rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ, thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 1927/VPCP-KSTT ngày 25/3/2024 về việc thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC     nội bộ và Công văn số 8536/VPCP-KSTT ngày 11/9/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn công bố, công khai; rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá TTHC nội bộ. 

II. Tiến độ triển khai các công việc


1. Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp xã tiếp tục rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC theo mẫu tại Phụ lục V kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP kèm theo Kế hoạch Kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2026 gửi Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) trước ngày 28/2/2026.


2. Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp xã thực hiện rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC và xây dựng quy trình liên thông trong giải quyết TTHC; báo cáo, đề xuất kết quả rà soát đánh giá theo nội dung và thời gian quy định tại mục 3.

3. Thực hiện việc rà soát và tính toán chi phí tuân thủ TTHC theo các biểu mẫu và sơ đồ rà soát TTHC tại các Phụ lục kèm theo Thông tư 02/2017/TT- VPCP; tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá gồm: nội dung phương án đơn giản hóa TTHC và các sáng kiến cải cách TTHC, lý do, chi phí cắt giảm sau khi đơn giản hóa, kiến nghị thực thi. Gửi kết quả rà soát kèm theo biểu mẫu rà soát, sơ đồ TTHC trước và sau khi rà soát (đối với trường hợp rà soát nhóm TTHC) về     Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) trước ngày 30/5/2026 (đối với Danh mục nhóm TTHC/TTHC nội bộ) và trước ngày 30/7/2026 (đối với Danh mục nhóm TTHC/TTHC thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 63/2020/NĐ-CP).

4. Trên cơ sở đánh giá của Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh), cơ quan chủ trì rà soát, đánh giá hoàn thiện kết quả rà soát và dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC đối với từng lĩnh vực hoặc theo nội dung được giao chủ trì theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, gửi về Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh), tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 10/6/2026 (đối với Danh mục nhóm TTHC/TTHC nội bộ) và trước ngày 30/8/2026 (đối với Danh mục nhóm TTHC/TTHC thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 63/2020/NĐ-CP).

5. Gửi kết quả rà soát, đánh giá TTHC của UBND tỉnh kèm theo phương án đơn giản hóa TTHC đã được phê duyệt gửi về bộ, cơ quan ngang bộ đề nghị      xem xét theo phạm vi, chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ trước ngày 10/9/2026.


6. Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC và sáng kiến cải cách TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh (nếu có) trước ngày 30/12/2026./.
III. Danh mục nhóm TTHC/TTHC thực hiện rà soát, đánh giá, đơn giản hóa trọng tâm năm 2026
1. Danh mục nhóm TTHC/TTHC thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 63/2020/NĐ-CP
Rà soát 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó trọng tâm rà soát nhóm TTHC/TTHC sau:

	STT
	Tên nhóm/ lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện rà soát
	Thời gian thực hiện rà soát

	
	
	Chủ trì
	Phối hợp
	Bắt đầu
	Hoàn thành

	A
	SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

	I
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh
	
	
	
	

	1
	Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	2
	Thủ tục đề nghị cho người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh); 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	3
	Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
 - Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	4
	Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	5
	Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	- Văn phòng (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	6
	Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	7
	Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	8
	Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	II
	Thủ tục hành chính cấp xã
	
	
	
	

	9
	Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	10
	Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	B
	BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
	

	1
	Nhóm TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh và thành lập doanh nghiệp
	- Ban quản lý các Khu công nghiệp ;
- Sở Tài chính.


	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các  Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Tư pháp, Cục Thuế;

- UBND các xã, phường;

- Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có liên quan.
	01/3
	30/7

	C
	SỞ TƯ PHÁP
	

	I
	Lĩnh vực đấu giá
	
	
	
	

	1
	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
	Sở  Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh(Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	2
	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
	Sở  Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh(Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	3
	Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
	Sở  Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh(Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	4
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
	Sở  Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	5
	Cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá
	Sở  Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh(Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	II
	Lĩnh vực công chứng
	
	
	
	

	1
	Cấp thẻ công chứng viên
	Sở  Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	2
	Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng
	Sở  Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	3
	Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
	Sở  Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	4
	Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
	Sở  Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	5
	Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
	Sở  Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh(Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	6
	Thành lập Văn phòng công chứng
	Sở  Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh(Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	7
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
	Sở  Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh(Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	8
	Công nhận Điều lệ của Văn phòng công chứng được thành lập trước ngày 01/7/2025
	Sở  Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh(Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	III
	Lĩnh vực Luật sư
	
	
	
	

	1
	Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
	Sở  Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	2
	Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư
	Sở  Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	3
	Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
	Sở  Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	4
	Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
	Sở  Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh(Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	5
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
	Sở  Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh(Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các đơn vị có liên quan;
	01/3
	30/7

	C
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	1
	Nhóm TTHC về đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký biến động quyền sử dụng đất và tài sản trên đất
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Cơ quan thuế;

- UBND các xã, phường;

- Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có liên quan.
	01/3
	30/7

	2
	Nhóm TTHC lĩnh vực chăn nuôi
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các đơn vị có liên quan;

- UBND các xã, phường;
	01/3
	30/7

	3
	Nhóm TTHC lĩnh vực địa chất và khoáng sản
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các đơn vị có liên quan;

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	4
	Nhóm TTHC lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thuỷ sản
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các đơn vị có liên quan;

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	5
	Nhóm TTHC lĩnh vực thú y
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các đơn vị có liên quan;

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	6
	Nhóm TTHC lĩnh vực nông nghiệp
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các đơn vị có liên quan;

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	7
	Nhóm TTHC về trồng trọt  và bảo vệ thực vật
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các đơn vị có liên quan;

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	D
	SỞ NỘI VỤ

	1
	Nhóm TTHC liên quan đến lĩnh vực thực hiện chính sách đối với người có công; lĩnh vực lao động, tiền lương, BHXH và ATLĐ
	Sở Nội vụ
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	Đ
	SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	
	
	
	

	1
	Nhóm TTHC về lĩnh vực văn hoá
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND các xã, phường;

- Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có liên quan.
	01/3
	30/7

	2
	Nhóm TTHC về lĩnh vực khách sạn
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- UBND các xã, phường;

- Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có liên quan.
	01/3
	30/7

	3
	Nhóm TTHC về lĩnh vực quảng cáo
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	- Văn phòng UBND tỉnh(Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND các xã, phường;

- Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có liên quan.
	01/3
	30/7

	4
	Nhóm TTHC về lĩnh vực karaoke, vũ trường
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Công an tỉnh;
- UBND các xã, phường;

- Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có liên quan.
	01/3
	30/7

	E
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	1

	Nhóm TTHC lĩnh vực giáo dục và đạo tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các đơn vị có liên quan;

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	2
	Nhóm TTHC lĩnh vực thi, tuyển sinh
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các đơn vị có liên quan;

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	3
	Nhóm TTHC lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các đơn vị có liên quan;

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	4
	Nhóm TTHC lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các đơn vị có liên quan;

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	G
	SỞ XÂY DỰNG
	
	
	
	

	I
	Lĩnh vực: Đường bộ
	
	
	
	

	1
	Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	2
	Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	3
	Cấp Giấy phép đào tạo lái xe, cấp Giấy phép xe tập lái
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
	01/3
	30/7

	4
	Cấp bổ sung xe tập lái, cấp lại Giấy phép xe tập lái
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	5
	Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	6
	Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	7
	Chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường quốc lộ đang khai thác
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	8
	Chấp thuận vị trí, quy mô, kích thước, phương án tổ chức thi công biển quảng cáo, biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị; chấp thuận xây dựng, lắp đặt công trình hạ tầng, công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; chấp thuận gia cường công trình đường bộ khi cần thiết để cho phép xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích lưu hành trên đường bộ
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	9
	Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	10
	Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	11
	Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	12
	Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	13
	Chấp thuận vị trí đấu nối tạm vào đường bộ đang khai thác
	Sở Xây Dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	14
	Chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường quốc lộ đang khai thác
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	15
	Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	II
	Lĩnh vực: Hàng hải và Đường thuỷ nội địa

	16
	Xóa đăng ký phương tiện
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	17
	Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	18
	Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	19
	Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	20
	Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	21
	Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	22
	Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	III
	Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
	
	
	
	

	23
	Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	24
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	25
	Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	26
	Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	27
	Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	28
	Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	29
	Cấp giấy phép xây dựng mới công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	30
	Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	31
	Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	IV
	Lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình xây dựng

	32
	Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	V
	Lĩnh vực: Quy hoạch đô thị và nông thôn

	33
	Thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	34
	Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	35
	Phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	36
	Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn do nhà đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư tổ chức lập
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	37
	Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	38
	Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	39
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	40
	Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	41
	Thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	42
	Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	VI
	Lĩnh vực: Nhà ở và công sở
	
	
	
	

	43
	Thông báo đủ điều kiện được huy động vốn thông qua việc góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức và cá nhân để phát triển nhà ở
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	44
	Thủ tục điều chỉnh quyết định giao chủ đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	45
	Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư hoặc chưa có văn bản pháp lý tương đương
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	46
	Thủ tục giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư hoặc có văn bản pháp lý tương đương
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	47
	Thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	V
	Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản

	48
	Cấp giấy phép hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	49
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ bị cháy, bị mất, bị rách, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác)
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	50
	Cấp lại giấy phép hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản (trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy, bị hỏng)
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	51
	Cấp lại giấy phép hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản (trong trường hợp thay đổi thông tin của sàn)
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	52
	Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	53
	Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	54
	Thông báo quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản đủ điều kiện chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	55
	Cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	VIII
	Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng

	56
	Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	IX
	Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	

	57
	Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	H
	SỞ Y TẾ
	
	
	
	

	1
	Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ sở khám chữa bệnh;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	2
	Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ sở khám chữa bệnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	3
	Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ sở khám chữa bệnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	4
	Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ sở khám chữa bệnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	5
	Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ sở khám chữa bệnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	
	

	6
	Công bố cơ sở đủ điều kiện kiểm nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ sở khám chữa bệnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	7
	Công bố cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ sở khám chữa bệnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	8
	Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ sở khám chữa bệnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	9
	Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ sở khám chữa bệnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	10
	Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe, khám và điều trị HIV/AIDS
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ sở khám chữa bệnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	11
	Công bố đủ điều kiện thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ sở khám chữa bệnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	12
	Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ sở khám chữa bệnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

	01/3
	30/7

	13
	Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	14
	Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	15
	Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	16
	Công bố đối với nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế, chất ngoại kiểm chứa chất ma túy và tiền chất
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	17
	Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	18
	Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	19
	Đăng ký hành nghề
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	20
	Nhóm TTHC lĩnh vực an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	I
	SỞ TÀI CHÍNH
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	Sở Tài chính
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	2
	Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
	Sở Tài chính
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Sở Tư pháp;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	3
	Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX
	Sở Tài chính
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	4
	Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
	Sở Tài chính
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	5
	Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Tổ chức khoa học công nghệ
	Sở Tài chính
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh); 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	K
	SỞ CÔNG THƯƠNG
	
	
	
	

	1
	Nhóm TTHC lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
	Sở Công thương
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	2
	Nhóm TTHC lĩnh vực quản lý cạnh tranh
	Sở Công thương
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	3
	Nhóm TTHC lĩnh vực quản lý thị trường
	Sở Công thương
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	4
	Nhóm TTHC lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	Sở Công thương
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	5
	Nhóm TTHC lĩnh vực hoá chất
	Sở Công thương
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	6
	Nhóm TTHC lĩnh vực xúc tiến thương mại
	Sở Công thương
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	M
	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG  NGHỆ
	
	
	
	

	1
	Nhóm TTHC lĩnh vực hoạt động khoa học, công nghệ
	Sở Khoa học & Công  nghệ
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	2
	Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ 
	Sở Khoa học & Công  nghệ
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	3
	Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
	Sở Khoa học & Công  nghệ
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	4
	Lĩnh vực Viễn thông và Internet 
	Sở Khoa học &  Công  nghệ
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	5
	Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện 
	Sở Khoa học & Công  nghệ
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- UBND các xã, phường.
	01/3
	30/7

	6
	Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân
	Sở Khoa học & Công  nghệ
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	N
	THANH TRA
	
	
	
	

	1
	Thủ tục cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra
	Thanh tra tỉnh
	- Văn phòng UBND (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	2
	Thủ tục cấp lại Thẻ thanh tra
	Thanh tra tỉnh
	- Văn phòng UBND tỉnh(Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	3
	Thủ tục xây dựng, phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hàng năm
	Thanh tra tỉnh
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	4
	Tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích; tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác
	Thanh tra tỉnh
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	5
	Đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích


	Thanh tra tỉnh
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	6
	Ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn
	Thanh tra tỉnh
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
	01/3
	30/7

	7
	Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác
	Thanh tra tỉnh
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	8
	Xử lý quà tặng
	Thanh tra tỉnh
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	9
	Xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích
	Thanh tra tỉnh
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	P
	VĂN PHÒNG UBND TỈNH
	
	
	
	

	1
	Thủ tục cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương
	Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Ngoại vụ)
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	2
	Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ
	Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Ngoại vụ)
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	3
	Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ
	Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Ngoại vụ)
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	4
	Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ
	Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Ngoại vụ)
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	5
	Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ
	Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Ngoại vụ)
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7

	6
	Thủ tục cấp phép hoạt động thông tin báo chí tại các địa phương của Việt Nam cho Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam
	Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Ngoại vụ)
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	01/3
	30/7


2. Danh mục nhóm TTHC/TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước
	STT
	Tên nhóm/ lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện rà soát
	Thời gian thực hiện rà soát

	
	
	Chủ trì
	Phối hợp
	Bắt đầu
	Hoàn thành

	A
	SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

	1
	Thủ tục Theo dõi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	2
	Thủ tục Đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	B
	SỞ TƯ PHÁP

	1
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Tổ chức bộ máy 
	Sở Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	2
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Công chứng
	Sở Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	3
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Sở Tư Pháp
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	C
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	1
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực thú ý
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	2
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực thuỷ sản
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	3
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực trồng trọt  và bảo vệ thực vật
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	4
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực môi trường
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	5
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực đất đai
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	D
	SỞ NỘI VỤ

	1
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực thi đua khen thưởng
	Sở Nội vụ
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	2
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực tổ chức biên chế
	Sở Nội vụ
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);
	1/3 
	30/5

	E
	SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	
	
	
	

	1
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Di sản văn hoá
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	2
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Thông tin đối ngoại
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	3
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	4
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Văn hóa
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	5
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Mỹ thuật
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	6
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Hương ước, quy ước 
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	F
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	
	
	
	

	1
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Giáo dục dân tộc
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	2
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	3
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Giáo dục thường xuyên
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	4
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Chế độ, chính sách đối với nhà giáo
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	5
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	6
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Giáo dục dân tộc
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	G
	SỞ XÂY DỰNG
	
	
	
	

	1
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực nhà ở và công sản
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	2
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực thanh tra
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	3
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực tổ chức cán bộ
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	4
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Hàng hải và Đường thuỷ nội địa
	Sở Xây dựng
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	H
	SỞ Y TẾ
	
	
	
	

	1
	Thủ tục áp dụng biện pháp cách ly Y tế tại nhà
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	2
	Thủ tục dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh thành phố
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	3
	Thủ tục báo cáo thống kê chuyên ngành dân số
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	4
	Thủ tục báo cáo thống kê chuyên ngành dân số đột xuất
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	5
	Xét thăng hạng viên chức từ Nhân viên công tác xã hội lên Công tác xã hội viên
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	6
	Xét thăng hạng viên chức từ Công tác xã hội viên   lên Công tác xã hội viên chính
	Sở Y tế
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	I
	SỞ TÀI CHÍNH
	
	
	
	

	1
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Lĩnh vực Thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	Sở Tài Chính
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	2
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Lĩnh vực Quản lý đầu tư công
	Sở Tài Chính
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	3
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Lĩnh vực Quản lý công sản
	Sở Tài Chính
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	4
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Lĩnh vực Tài chính - kinh tế ngành
	Sở Tài Chính
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	K
	SỞ CÔNG THƯƠNG
	
	
	
	

	1
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Lĩnh vực Hóa chất
	Sở Công Thương
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	2
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Lĩnh vực Công nghiệp địa phương
	Sở Công Thương
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	3
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Lĩnh vực Thương mại, quản lý ngoại thương
	Sở Công Thương
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	4
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Lĩnh vực An toàn đập và môi trường
	Sở Công Thương
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	5
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
	Sở Công Thương
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	6
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	Sở Công Thương
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	M
	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG  NGHỆ
	
	
	
	

	1
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Lĩnh vực Viễn thông - Internet
	Sở Khoa học & Công nghệ
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	2
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Lĩnh vực Chuyển đổi số Quốc gia
	Sở Khoa học & Công nghệ
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	3
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
	Sở Khoa học & Công nghệ
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	N
	THANH TRA
	
	
	
	

	1
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Lĩnh vực Thanh tra
	Thanh tra tỉnh
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	2
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng
	Thanh tra tỉnh
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5

	P
	VĂN PHÒNG
	
	
	
	

	1
	Nhóm TTHC nội bộ trong lĩnh vực Lĩnh vực Quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế
	Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Ngoại vụ)
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	1/3 
	30/5


Lưu ý: Ngoài các nhóm TTHC rà soát trọng tâm theo Kế hoạch, các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp xã lựa chọn, thực các TTHC/ nhóm TTHC triển khai thực hiện rà soát, đơn giản hoá để đảm bảo tỷ lệ theo yêu cầu và hiệu quả sau khi thực hiện rà soát, đơn giản hoá TTHC.
